
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A7  

Tên giáo viên: Phạm Điểm _ Đặng Huyền  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 06/01 đến 10/01 

Tuần 2 

Từ 13/01 đến 17/01 

Tuần 3 

Từ 20/01 đến 24/01 

Tuần 4 

Từ 27/01 đến 31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ 

- Cô Tươi cười đón trẻ, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm tra 

nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh, ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu 

hiện bất thường..., nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố, mẹ lễ phép 

 

* Thể dục sáng: Dụng cụ: Phách gỗ 

- Khời động: Theo nhạc bà hát "Khuôn mặt cười" 

- Trọng động: Bài hát - Anh chị em 

+ ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra sâu 

+ ĐT Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên. 

+ ĐT lườn- bụng: 2 tay đưa lên cao,chân rộng bằng vai,cúi gập người. 

+ ĐT Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối 

+ ĐT Bật: Bật chụm tách hai chân 

- Dân vũ theo giai điệu nhạc: Trống cơm – Nhạc nước Nga.  
 

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện với trẻ một số con vật sống ở khắp nơi và ích lợi của chúng với con người 

và những cách bảo vệ những động vật 

- Trò chuyện: Hôm nay tớ mang gì đến lớp  
 

*Giáo dục: 

- Biết nói lời cảm ơn – xin lỗi 

- Biết khóa nước và tắt điện khi không sử dụng 

- Biết giúp đỡ bố mẹ, ông bà công việc nhà vừa sức của mình và cố gắng tự hoàn thành 

công việc được giao (MT77)  

MT77 



 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ con bò ( ĐT) 

(MT100)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình con vật từ 

lá cây  
 

Steam 

Làm tổ chim  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ hoa đào hoa mai 

(ĐT)  
 

MT100, 

MT24 

T3 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ i,t,c  
 

Làm quen chữ viết 

Ôn chữ cái đã học.  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái b-

d-đ 

(UDPPTT)  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái 

b,d,đ  
 

T4 

Làm quen với toán 

Số 8 ( tiết 1)  
 

Làm quen với toán 

So sánh thêm bớt số 

lượng trong phạm vi 

8  
 

Làm quen với toán 

Tách gộp số lượng 

trong phạm vi 8 

thành 2 phần  
 

Làm quen với toán 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 8  
 

T5 

Âm nhạc 

Âm nhạc: 

 

DH " Chú chim nhỏ 

dễ thương" 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  
 

Khám phá 

Động vật ở khắp mọi 

nơi (MT24)  
 

Âm nhạc 

Nghỉ sơ kết học kì I  
 

Khám phá 

Gia đình bé chuẩn bị 

đón Tết  
 

T6 

Văn học Vận động 

VĐCB: Bắt và ném 

bóng với người đối 

Văn học 

Truyện: Chú dê đen  
 

Vận động 

Vận động: 

- VĐCB:Đập và bắt 



Văn học: 

 

Thơ " Mèo đi câu cá"  
 

diện (Khoảng cách 

4m)  
 

được bóng nảy 4 - 5 

lần liên tiếp. 

- TCVĐ: Đi như Gấu  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 2: 

- Trẻ xếp các chữ cái bằng đá sỏi , hạt gấc tại khu cát nước. Chơi với đồ chơi mang 

theo. 

 

- Đọc truyện cho trẻ nghe tại góc thư viện. Trò chơi: Bịt mắt bắt dê, chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

 

- Rèn kỹ năng vận đông ném xa bằng 2, Trẻ chơi các khu bán hàng, nấu ăn. 

 

- Giao lưu với lớp B2 

 

- Xếp các con vật bằng sỏi, TC: Cắp cua bỏ giỏ, chơi đồ chơi ngoài trời. 

 

* Tuần 3: 

- Vẽ con vật bé thích bằng phấn ra sân, TC: Cáo về đúng nhà, chơi đồ chơi ngoài trời. 

 

- Dạy trẻ đọc bài đồng dao: con cua mà có hai càng. Trò chơi: Chuyển vòng. chơi với 

đồ chơi mang theo. 

 

- Trẻ gấp con mèo ở khu dân gian, TC: rồng rắn lên mây., chơi với đồ chơi mang theo. 

 

- Nhặt cẵng cây xếp chữ cái, TC: kéo co, chơi theo ý thích. 

 

- Vận động bài hát đố bạn, TC: bịt mắt bắt dê, chơi đồ chơi ngoài trời. 

 

* Tuần 4: 

MT22 



- Rèn kỹ năng vận đông ném xa bằng 2, TC: Cá sấu lên bờ, chơi tự chọn. 

 

- Trẻ đi xe đạp 

 

- Quan sát bảng biểu, tìm chữ cái đã học. Trò chơi: Về đúng nhà. Chơi tự do. 

 

- Quan sát thời tiết, TCVĐ: Rước kiệu, Chơi đồ chơi ngoài trời theo ý thích 

 

- Giao lưu với lớp B5.6  
 

* Tuần 1: 

- Lao động nhổ cỏ ở vườn rau. Chơi với đồ chơi mang theo.. 

 

- Xem sách, đọc sách về các loài động vật ở góc thư viện, TC Đồng dao nói ngược, 

Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

 

- Đọc đồng dao "vè loài vật", TC: đua thuyền, chơi theo ý thích. 

 

- Rèn kỹ năng tung và bắt bóng với người đối diện (Phòng thể chất) 

 

- Trò chuyện về các con vật trong gia đình mà bé biết. Trò chơi: Mèo đuổi chuột. Chơi 

với đồ chơi ngoài trời. (MT22)  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Góc XD: Xếp mô hình trang trại chăn nuôi (T1). Góc chữ cái (T2). 

Góc tạo hình : Làm các con vật từ NVLTN (T3) . Góc học toán: chia số 8 làm 2 phần 

(T4) 

* Góc XD: Xếp mô hình vườn bách thú, ao cá , trang trại chăn nuôi, Vườn bách thú. 

* Góc Phân vai: Bán hàng : Bán các con giống, Thức ăn chăn nuôi. 

* Góc Tạo hình: Làm các con vật bằng NVLTN, vẽ, nặn các con vật mà bé thích. Gấp 

con mèo, làm chú sâu biết bò... 

 



* Góc toán: In tô đồ các số, cắt dán số đồ vật tương ứng trong sách họa báo, xếp số 

bằng que , hạt 

* Góc chữ cái: Xếp các hột hạt, sỏi để tạo thành chữ cái, Sao chép - đồ chữ cái đã học. 

Sao chép các ký hiệu thông thường. 

* Góc Âm nhạc: Hát múa các bài về con vật 

* Góc văn học: Trẻ kể lại truyện theo tranh, rối. Vẽ tranh truyện. Đóng kịch câu 

chuyện dê đen. Xem sách. 

* Góc Steam: Làm tổ chim 

* Montesseri thực hành tại phòng chức năng vào thứ 3 (tuần 2, 4 ) 

- Góc toán: Bộ cộng trừ. 

- Góc kỹ năng: Hút nước với ống nhỏ mắt, Rót nước đến vạch kẻ  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Xem video giữ gìn vệ sinh cá nhân 

- Trò chuyện về bữa ăn gia đình 

+ Ăn nhiều loại thức ăn chứa chất bột đường 

- Biết tự lấy ghế vào bàn trong giờ ăn khi có hiệu lệnh 

- Nhắc trẻ vệ sinh cá nhân sau khi chơi bẩn và trước khi ăn 

- Động viên trẻ ăn hết xuất 

- Rèn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp 

- Trò chuyện về biết: ăn nhiều loại thức ăn chín uống sôi để cơ thể khỏe mạnh (MT10)  
 

MT10 

Hoạt động chiều 

* Tuần 3: 

- Dạy trẻ bài đồng dao : vè loài vật. - Bài tập thực hành: Cách hỏi, gọi người lớn giúp 

đỡ khi bị lạc. (MT19)  
 

- Bài 29: Dự sinh nhật bạn (NSVMTL), sao chép tên con vật, trò chơi: Bắt chước tạo 

dáng. 

 

- Kể tên nhóm con vật, Gạch bỏ con vật không cùng nhóm, Bài tập thực hành: Cách 

hỏi, gọi người lớn giúp đỡ khi bị lạc, TC: Tai ai tinh. 

MT19, 

MT36, 

MT53, 

MT37, 

MT28 



 

- Làm bài vở làm quen với toán, thí nghiệm vật nổi vật chìm trong nước, Thực hành: vệ 

sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.  
 

* Tuần 1 

- Dạy trẻ bài đồng dao " trời mưa trời gió", vận động bài hát " Con chim non"  

- Dạy trẻ bài đồng dao " trời mưa trời gió", vận động bài hát " Con chim non" TC : Giai 

điệu thân quen. 

 

- Nghỉ tết dương lịch. 

 

- Dạy trẻ bài thơ " Gà mẹ đếm con" , trò chuyện về một số động vật bé biết. TC: Thả 

đỉa ba ba. 

- sắp xếp theo quy tắc (MT36)  
 

* Tuần 2: 

- TC với chữ b - d - đ. Bài tập: Làm vở Bé làm quen chữ viết,TC: kể đủ 3 con vật. 

 

- Nghe chuyện, xem clip phát hiện: yêu cầu nói với người lớn khi bị đau, chảy máu 

hoặc sốt, Trò chơi âm nhạc: Nhảy theo nhạc Freaks, TC: lựa chọn hành vi đúng sai. 

 

- Trải nghiệm bóc trứng cút, bài 28: kỳ nghỉ cùng gia đình(NSVMTL) 

 

- Làm bài trong vở làm quen với toán, xem vi deo quá trình phát triển của con vật, TC: 

thi đội nào nhanh (ghép tranh quá trình phát triển của con gà.) (MT53)  
 

Trò chơi học tập: 

- Sáng tạo mẫu và sắp xếp theo ý thích (MT37)  
 

* Tuần 4: 

- Làm bài tập trong vở chữ cái chữ viết, trò chơi: Xem con vật đoán tên bài hát, TC: 



những âm thanh vui nhộn. 

 

- Hướng dẫn trẻ cách gấp và cắt hoa, xếp chữ cái bằng hột hạt. Tập theo nhạc các bài 

tập yoga: + Hít thở và dãn cơ 

 

- Xem tranh ảnh, video để nhận xet, so sánh sự khác và giống nhau về hoạt động trong 

ngày tết, TC: đi chợ.( MT 28) 

- Xem video, tranh ảnh về các hoạt động, trò chơi có trong ngày Tết cổ truyền, TC: 

cướp cờ. 

 

* Thứ 6 hàng tuần: Cho trẻ lao động vệ sinh, biểu diễn văn nghệ , nêu gương cuối tuần 

(cuối tháng) (MT28)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 2: Sự sinh sản và 

tập tính của động vật  

Tuần 3: Bé chung tay 

bảo vệ động vật  
Tuần 4 : Gia đình bé 

chuẩn bị đón Tết  
 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

                            

 

                                                    Vũ Minh Hồng                        Phạm Thị Điểm 


